BÀI 44: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT

I. Quan hệ cùng loài
· Các sinh vật cùng loài hỗ trợ lẫn nhau khi có nguồn sống đầy đủ, nơi sống có diện tích hợp lý.
· Các cá thể cùng loài cạnh tranh với nhau khi gặp điều kiện bất lợi (thiếu thức ăn, nơi ở, con đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản…), dẫn tới một số cá thể sống tách ra khỏi nhóm.
II. Quan hệ khác loài:
	Quan hệ
	Đặc điểm
	Ví dụ

	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật.
	Trùng roi sống trong ruột mối. (trùng roi giúp mối tiêu hóa chất xenlulô thành chất dinh dưỡng cho mối và trùng roi cùng sử dụng).

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi và cũng không có hại.
	Cây phong lan sống bám trên những cây gỗ lớn (để lấy ánh sáng).

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau.
	Hiện tượng tỉa cành tự nhiên của các cây sống trong rừng (cạnh tranh về ánh sáng).

	
	Kí sinh, nửa kí sinh 
	Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…từ sinh vật đó.
	Giun đũa kí sinh trong ruột người.

	
	Sinh vật ăn sinh vật khác
	Gồm các trường hợp:
-Động vật ăn thịt con mồi.
-Động vật ăn thực vật.
-Thực vật bắt sâu bọ.

	- Cáo ăn thịt gà.
- Trâu ăn cỏ.
- Cây nắp ấm bắt côn trùng.





[bookmark: _GoBack]BÀI 47: QUẦN THỂ SINH VẬT 
I. THẾ NÀO LÀ MỘT QUẦN THỂ SINH VẬT?
+ Quần thể sinh vật là: tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong 1 khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong loài có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ
1. Tỉ lệ giới tính
2. Thành phần nhóm tuổi
3. Mật độ cá thể của quần thể
III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI QUẦN THỂ SINH VẬT
- Các điều kiện sống của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi ở … thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng cá thể của quần thể.
- Số lượng cá thể tăng khi môi trường sống có khí hậu phù hợp, nguồn thức ăn dồi dào và nơi ở rộng rãi… khi số lượng cá thể tăng lên quá cao, nguồn thức ăn trở nên han khiếm, thiếu nơi ở và nơi sinh sản nhiều cá thể bị chết → mật độ cá thể giảm xuống → mật độ cá thể được điều chỉnh trở về mức cân bằng.

